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	TT
	Họ và tên 
Năm sinh, chức vụ 
Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số SK, NCKH, giáo trình, bài báo KH, HSG/GVDG Đào tạo SĐH
	Số năm CSTĐ, GVG
	HCLĐ hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp tỉnh

	1
	Bà Nguyễn Thị Thé
Sinh năm 1978
Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2000
	20
	06 SK cấp huyện
	-8 CSTĐ cấp  cơ sở và 01 cấp tỉnh.
- 03 GVG cấp huyện và 02 GVG cấp tỉnh
	02 BK UBND tỉnh
	27/27 đạt 100%
	11/11
100%
	
	

	2
	Bà Trịnh Thị Hà
Sinh năm 1978
Giáo viên Trường tiểu học Tân Công Chí 1, xãTân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2001
	19
	04 SK cấp huyện và 01 SK cấp tỉnh
	-11CSTĐ cấp  cơ sở và 02 cấp tỉnh.
- 04 GVG cấp huyện
	02 BK UBND tỉnh
	26/26 đạt 100%
	11/11
100%
	
	

	3
	Ông Nguyễn Quốc Hiếu
Sinh năm 1976
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	Đại học
	Nam
	Kinh
	1997
	11
	04 SK cấp huyện và 01 SK cấp tỉnh
	-17 CSTĐ cấp  cơ sở và 01 cấp tỉnh.
- 01 GVG cấp huyện và 02 GVG cấp tỉnh (01 viên phấn vàng)
	03 BK UBND tỉnh
	11/11 đạt 100%
	09/09 đạt 100%
	
	

	4
	Ông Văng Công Sâu
Sinh năm 1978
Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	Đại học
	Nam
	Kinh
	2001
	19
	07SK cấp huyện và 01 SK cấp tỉnh
	-8 CSTĐ cấp  cơ sở và 01 cấp tỉnh.
- 04 GVG cấp huyện và 01 GVG cấp tỉnh
	01 BK UBND tỉnh
	13/13 đạt 100%
	13/13 đạt 100%
	
	

	5
	Ông Tạ Minh Hùng
Sinh năm 1977
Giáo viên trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	Đại học
	Nam
	Kinh
	1997
	22
	06 SK cấp huyện
	-7 CSTĐ cấp  cơ sở - 07 GVG cấp huyện và 01 GVG cấp tỉnh
	02 BK UBND tỉnh
	37/37 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
	
	

	6
	Ông Phan Minh Thiện
Sinh năm 1977
Giáo viên trường THCS Tân Thành B, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	Đại học
	Nam
	Kinh
	2001
	18
	04 SK cấp huyệnvà 01 SK cấp tỉnh
	-09 CSTĐ cấp  cơ sở và 02 cấp tỉnh.
- 03 GVG cấp huyện
	01 BK UBND tỉnh
	23/23 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
	
	

	7
	Bà Trương Thị Sang
Sinh năm 1968
Giáo viên Trường THCS Thông Bình, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1990
	30
	08SK cấp huyện
	-17CSTĐ cấp  cơ sở và 01 cấp tỉnh.
- 01 GVG cấp huyện 
	02 BK UBND tỉnh
	30/32 đạt 93,75%
	13/13
100%
	
	

	8
	Ông Huỳnh Thanh Sang
Sinh năm 1979
Giáo viên trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2, xã Tân Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	Đại học
	Nam
	Kinh
	2000
	19
	03 SK cấp huyện và 03 SK cấp tỉnh
	- 08 CSTĐ cấp  cơ sở và 02 cấp tỉnh.
- 01 GVG cấp huyện và 01 GVG cấp tỉnh
	02 BK UBND tỉnh
	22/22 đạt 100%
	11/11 đạt 100%
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TÓM T ? T THÀNH TÍCH Đ ?  NGH ?  XÉT T ? NG DANH HI ? U NHÀ GIÁO ƯU TÚ   (Kèm  theo Thông báo s ? :   09   /TB - H Đ , ngày   07    tháng 02 năm 2020 c ? a H ? i đ ? ng  Xét  t ? ng danh hi ? u    “Nhà giáo Nhân dân” “Nhà giáo Ưu tú l ? n th ?  15   năm 2020 huy ? n Tân H ? ng )    

TT  H ?  và tên    Năm sinh, ch ? c v ?     Nơi công tác  Trình  đ ?  đào  t ? o  Gi ? i  tính  Dân  t ? c  Năm  vào  ngành  S ?   năm  tr ? c  ti ? p  gi ? ng  d ? y  S ?   SK, NCKH,  giáo trình, bài  báo KH,  HSG/GVDG  Đào t ? o SĐH  S ?  năm  CSTĐ,  GVG  HCLĐ  ho ? c BK  S ?  phi ? u đ ? t và t ?  l ?  %  

Qu ? n  chúng  H ? i  đ ? ng  c ? p cơ  s ?  H ? i  đ ? ng  c ? p  huy ? n  H ? i  đ ? ng  c ? p  t ? nh  

1  Bà Nguy ? n Th ?  Thé   Sinh năm 1978   Giáo   viên  Trư ? ng ti ? u  h ? c Nguy ? n Hu ? , th ?   tr ? n Sa Rài, huy ? n Tân  H ? ng, t ? nh Đ ? ng Tháp.  Đ ? i  h ? c  N ?  Kinh  2000  20  06  SK c ? p  huy ? n  - 8 CSTĐ  c ? p   cơ s ?   và 01 c ? p  t ? nh.   -   03 GVG  c ? p huy ? n  và 02  GVG c ? p  t ? nh  02   BK   UBND  t ? nh  27 /27  đ ? t  100%  11 / 11   100%    

2  Bà Tr ? nh Th ?  Hà   Sinh năm 1978   Giáo   viên  Trư ? ng ti ? u  h ? c  Tân   Công Chí 1 ,  xã Tân  Công Chí , huy ? n  Tân H ? ng, t ? nh Đ ? ng  Tháp.  Đ ? i  h ? c  N ?  Kinh  2001  19  04  SK c ? p  huy ? n   và 01 SK  c ? p t ? nh  - 11CSTĐ  c ? p  cơ s ?   và 02 c ? p  t ? nh.   -   04 GVG  c ? p huy ? n  02   BK   UBND  t ? nh  26 /26  đ ? t  100%  11 / 11   100%    

3  Ông Nguy ? n Qu ? c Hi ? u  Đ ? i  h ? c  Nam  Kinh  1997  11  04  SK c ? p  huy ? n   và 01 SK - 17   CSTĐ  c ? p  cơ s ?  03   BK   UBND 11 / 11   đ ? t 09/09  đ ? t   

